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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm 

 cứu nạn năm 2025 trên địa bàn phường Trà Câu 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÀ CÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 

17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc 

đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện 

toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 

thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 

23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND phường 

Trà Câu về thành lập Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự; 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Công văn số 

78/KTHTĐT ngày 27/8/2025, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 trên địa bàn phường Trà Câu. 

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 trên địa bàn phường Trà Câu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
   

 

Nơi nhận:                                              CHỦ TỊCH  
- Như Điều 4;                                                                                        

- BCH Phòng thủ dân sự tỉnh;                   (báo cáo) 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT Đảng ủy, TTHĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- BTT UBMTTQVN phường; 

- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn;                              
- Thành viên BCH Phòng thủ dân sự;                                                                                             
- VP HĐND và UBND phường;                                                                         Võ Minh Châu 
- Lưu: VT.                                                                      
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRÀ CÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN  

NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRÀ CÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2025  

của UBND phường Trà Câu) 
 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án 

- Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023; 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; 

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc đảm 

bảo công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn 

cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. 

II. Điều kiện tự nhiên 

Phường Trà Câu nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp xã 

Nguyễn Nghiêm, phía Nam giáp phường Đức Phổ, phía Bắc giáp xã Lân Phong, 

phía Đông giáp Biển Đông. Địa hình phường Trà Câu là vùng ven biển và vùng 

đồng bằng ven sông Trà Câu. Trên địa bàn phường có cảng neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão với sức chứa 400 tàu cá, tổng tàu cá trên địa bàn phường 487 tàu. 

Lũ trên sông Trà Câu lên nhanh gây ngập cục bộ. Một số khu vực dân cư nằm 

dọc sông Trà Câu dễ bị ngập lụt (Tổ dân phố Đông Quang, tổ dân phố Thủy 

Triều). Khoảng 80% dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.  

III. Tình hình thiên tai năm 2025 và nhận định thiên tai các tháng 

cuối năm 2025 

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tại bản tin 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tại Công văn số 02/QNGA 

ngày 15/4/2025 như sau: 

1. Nắng nóng  
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- Các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài chủ yếu tập trung trong giai đoạn từ 

tháng 5 đến tháng 7/2025, với tần suất từ 2 đến 4 đợt/tháng. 

- Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trong tháng 

8 với khoảng từ 2 đến 3 đợt/tháng, sang tháng 9 nắng nóng suy giảm dần về 

cường độ và có khả năng kết thúc vào khoảng đầu tháng 9.  

2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

- Từ tháng 02/2025 đến nửa đầu tháng 4/2025, trên khu vực Biển Đông đã 

xuất hiện 01 ATNĐ, đây là ATNĐ đầu tiên của năm 2025. Sáng ngày 

12/02/2025, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông mạnh lên thành ATNĐ 

và chủ yếu di chuyên chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày 14/02/2025, 

ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây của khu vực 

Giữa Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 

- Từ tháng 8 đến tháng 10/2025 khả năng có khoảng từ 6 đến 8 cơn 

bão/ATNĐ xuất hiện trên khu vực Biển Đông; có khoảng từ 01 đến 3 cơn bão 

ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Không khí lạnh 

Khả năng bắt đầu ảnh hưởng chủ yếu đến Quảng Ngãi từ tháng 10 từ 01 

đến 05 đợt. 

4. Mưa 

- Tổng lượng mưa tháng 02/2025 cao hơn nhiều so với TBNN đạt từ 

250% đến 500%. 

- Tổng lượng mưa tháng 03/2025 thấp hơn so với TBNN đạt từ 50% đến 

80%. 

- Lượng mưa tháng 5 vùng núi xấp xỉ TBNN đạt từ 80% đến 100% với 

lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200 mm, vùng đồng bằng thấp hơn so với 

TBNN đạt từ 60% đến 80%, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm. 

- Lượng mưa tháng 6 xấp xỉ thấp hơn so với TBNN đạt từ 70% đến 90%, 

lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm ở vùng núi và từ 40 đến 70 mm ở vùng 

đồng bằng. 

- Lượng mưa tháng 7 cao hơn so với TBNN đạt từ 120% đến 150%, lượng 

mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm ở vùng núi và từ 60 đến 120 mm ở vùng đồng 

bằng. 

- Lượng mưa trong tháng 8 đến tháng 10 khả năng xuất hiện từ 02 đến 04 

đợt mưa lớn. 

IV. Xác định loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng 

xảy ra tại địa phương 

a) Đối với bão: 

Các cấp độ rủi ro được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin 

thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, các cấp độ rủi ro thiên tai đối với bão, ATNĐ 

mà địa phương bị ảnh hưởng như sau: 



5 

 

Bảng 1. Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của các cấp rủi ro bão 

Cấp độ 

rủi ro 

thiên tai 

Vị trí hoạt động 

của ATNĐ, bão 

Mức độ ảnh hưởng 
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ATNĐ, bão mạnh từ cấp 8  

đến cấp 11 hoạt động vùng 

biển ven bờ, trên đất liền tỉnh 

Quảng Ngãi  

Phường bị ảnh hưởng trực tiếp 

ATNĐ, bão mạnh từ cấp 8 

đến cấp 13 hoạt động trên 

Biển Đông 

Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển 

Đông (tuỳ diễn biến của bão). 

 

4 

Bão mạnh cấp 12 đến cấp 15 

hoạt động trên vùng biển ven 

bờ, trên đất liền tỉnh Quảng 

Ngãi và các tỉnh lân cận (Đà 

Nẵng, Gia Lai). 

Ảnh hưởng trực tiếp, là vùng nguy cơ cao 

vì là địa phương ven biển. 

 

Bão rất mạnh từ cấp 14 trở 

lên hoạt động trên Biển 

Đông. 

Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển 

Đông. 
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Siêu bão từ cấp 16 trở lên 

hoạt động trên vùng biển ven 

bờ, trên đất liền tỉnh Quảng 

Ngãi và các tỉnh lân cận (Đà 

Nẵng, Gia Lai). 

Ảnh hưởng trực tiếp, là vùng nguy cơ cao 

vì là địa phương ven biển. 

 

b) Đối với lũ, ngập lụt: 

- Cấp độ 1: Mực nước lũ cao từ báo động 1 đến dưới BĐ2 tại trạm Trà Câu. 

Đối với cấp độ này, chưa gây ngập lụt tại các khu vực dân cư.  

- Cấp độ 2: Mực nước lũ cao từ báo động 2 đến dưới báo động 3 + 1m tại 

trạm Trà Câu. Đối với cấp độ này, có thể gây ngập lụt tại một số khu vực ven 

sông. 

- Cấp độ 3: Mực nước lũ cao từ báo động 3 + 1m trở lên tại trạm Trà Câu: 

Tình huống này đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các khu vực dân cư.  

V. Đặc điểm dân sinh và đối tượng dễ bị tổn thương 

1. Dân cư: (Biểu số 1) 

- Dân số: 45.131 người. 

2. Tình hình dân sinh: (Biểu số 2) 

- Tổng số hộ sản xuất nông - lâm - ngư: 8.869 hộ.  

- Tổng số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 2.488 hộ. 

- Tổng số hộ nghèo: 214 hộ.  

- Tổng số hộ cận nghèo: 246 hộ.  

3. Nhà ở: (Biểu số 2) 
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- Nhà kiên cố: 7.900 cái. 

- Nhà bán kiên cố: 2.092 cái. 

- Nhà thiếu kiên cố, đơn sơ: 224 cái. 

4. Các công trình có thể sơ tán dân đến: (Biểu số 3) 

5. Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản(Biểu số 5) 

- Tổng số tàu, thuyền trên địa bàn:  487 cái. 

- Tổng số lồng, bè nuôi trên biển: 00 lồng, bè. 

- Tổng số lồng, bè nuôi ven biển, cửa sông: 00 lồng, bè. 

- Tổng số lồng, bè nuôi trên sông, hồ: 00 lồng, bè. 

6. Tổng hợp số liệu sản xuất nông nghiệp chính (Biểu 07): 

PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

I. Công tác chuẩn bị  

1. Về chỉ huy: 

- UBND phường thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trên địa bàn 

phường Trà Câu. 

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó 

khi có thiên tai xảy ra. 

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2, 3, 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai. 

2. Thông tin liên lạc.  

- Số điện thoại thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (đối với nhiệm 

vụ phòng chống thiên tai): 0985949707. 

- Điện thoại di động các đồng chí lãnh đạo UBND phường Trà Câu: 

+ Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND: 0983970610. 

+ Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác PCTT:  

0911386275. 

+  Huỳnh Hải Hưng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự: 0978931822 

+ Nguyễn Thị Tuyết Mỹ - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 

0987298218 

+ Trương Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên phụ trách công tác PCTT: 

0385902624. 

3. Về lực lượng tham gia phòng chống thiên tai và TKCN: 264 người (Biểu 

số 8). 

4. Về vật tư, phương tiện (Biểu số 9) 

5. Về hậu cần:  
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- Tổ chức dự trữ hoặc hợp đồng cung ứng chủ động với các cơ sở sản xuất - 

kinh doanh, vận động nhân dân tự dự trữ trong gia đình lương thực đảm bảo sử 

dụng tối thiểu trong 15 ngày. 

- Các mặt hàng dự trữ, cung ứng thiết yếu như: Gạo, mì tôm gói, bánh mì, 

bánh ngọt các loại, nước uống đóng chai,... 

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THIÊN TAI 

NGUY HIỂM 

1. Ứng phó với lũ, bão 

1.1. Đối với Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (sau đây gọi tắc là 

Ban chỉ huy) chỉ đạo tất cả các hoạt động PCTT&TKCN trên địa bàn phường. 

1.2. Cơ quan giúp việc Ban chỉ huy (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị):  

Tổ chức tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin khẩn trương tham mưu cho 

lãnh đạo UBND phường, Trưởng Ban Chỉ huy của phường có biện pháp ứng 

phó với thiên tai kịp thời và hiệu quả; tổng hợp báo cáo về tình hình thiên tai 

trên địa bàn phường để báo cáo kịp thời.Tổ chức trực ban 24/24 giờ tại đơn vị 

để kịp thời xử lý những trường hợp xấu có thể xảy ra. 

1.3 Đối với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công: Liên tục thông báo cho 

Nhân dân về tình hình thời tiết cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về ảnh 

hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão đến người dân để nắm và kịp thời ứng phó. 

1.4. Đối với các trường: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm 

an toàn cho giáo viên, học sinh và an toàn trường, lớp học trong bão, lũ. Có kế 

hoạch bảo đảm chương trình, thời gian học cho học sinh, tại các điểm trường bị 

ảnh hưởng do thiên tai gây ra. 

1.5. Đối với Trạm y tế phường: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án 

cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, vệ sinh môi trường, nguồn 

nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ổ dịch 

xuất hiện sau thiên tai trên địa bàn toàn phường, có kế hoạch phân bổ cơ số 

thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng chống dịch bệnh. 

1.6. Đối với các tổ trưởng tổ dân phố: Khẩn trương thông báo cho Nhân 

dân chèn, chống nhà cửa; dự trữ lương thược, thực phẩm, nước uống; chặt tỉa 

cây cối gần nhà có nguy cơ đổ, gảy và báo cáo với Cơ quan giúp việc Ban chỉ 

huy phường có biện pháp di dời đối với những hộ có nhà ở tạm bợ đến nơi an 

toàn (nếu hộ nào không chịu sơ tán thì cưởng chế để sơ tán đến nơi an toàn để 

đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của người dân). 

1.7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội: 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động tham 

gia công tác PCTT & TKCN; phát huy vai trò đoàn thanh niên, thanh niên tình 

nguyện tham gia phòng chống thiên tai. 

* Trường hợp Bão mạnh, siêu bão: Ngoài các nhiệm vụ ứng phó ở trên 

thì Trưởng ban Chỉ huy sẽ chỉ đạo trực tiếp sơ tán tất cả hộ dân có nhà cửa 

không đảm bảo an toàn đến các khu vực sơ tán theo kế hoạch của UBND 
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phường. 

2. Trường hợp lũ, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền 

- Trưởng Ban Chỉ huy phường tổ chức họp khẩn cấp để giao 

nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, chỉ đạo các ngành phát liên tục các thông tin 

về thời tiết để Nhân dân nắm bắt kịp thời, tổ chức sắp xếp di dời người, tài sản 

đến nơi an toàn khi lũ, bão đổ bộ; 

- Chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, các nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ 

những nơi bị thiệt hại, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy đứng cánh phụ trách 

địa bàn các tổ dân phố kiểm tra kế hoạch di dời dân, đồng thời theo dõi báo cáo 

tình hình lũ, bão trước trong và sau lũ cho Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để 

chỉ đạo kịp thời. 

3. Ứng phó loại hình hạn hán 

Chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp và toàn thể nhân dân sử dụng nước 

hợp lý, không để nước thất thoát, lãng phí. Tổ chức đóng giếng, nạo vét kênh 

mương, nạo vét ao, hồ, các kênh dẫn dòng đến trạm bơm thông thoáng. Chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện nước tưới ở địa phương. 

Phân công thành viên phụ trách địa bàn kiểm tra theo dõi tình hình hạn 

hán ở các tổ dân phố để có hướng chỉ đạo cụ thể cho từng vùng, tùy vào điều 

kiện cụ thể tiến hành tổ chức thực hiện phù hợp. 

4. Ứng phó với lũ quét, gió, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, sạt lở núi 

- Chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền cho nhân dân nhận thức hiểu 

biết và cách ứng phó về các loại hình thiên tai này. Nhằm chủ động phòng tránh 

hậu quả khi xảy ra thiên tai. 

- Báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và công tác khắc phục trên địa bàn 

phường cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh các ngành 

liên quan. 

5. Các phương án khác 

- Phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển khi 

có thiên tai xảy ra: Giao cho Đồn biên phòng Phổ Quang chủ trì. 

- Phương án đảm bảo giao thông và khắc phục sự cố các tuyến đường giao 

thông trong và sau thiên tai: Giao Công an phường và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô chủ trì. 

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc: Giao Phòng Văn hóa – Xã 

hội chủ trì. 

- Phương án dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm để ứng phó thiên tai: Giao 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì. 

- Phương án vận hành hệ thống lưới điện: Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phối hợp Đội Quản lý điện lực Đức Phổ chủ trì. 

6. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai 
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6. 1. Kế hoạch sơ tán dân phòng, tránh bão trên địa bàn: 

- Cấp độ 3: khoảng 1.050 hộ/3.164 khẩu 

- Cấp độ 4: 2.242 hô/8.858 khẩu 

- Cấp độ 5: 3.203/12.655 khẩu 

(chi tiết có phụ lục 10 kèm theo) 

6.2. Kế hoạch di dời, sơ tán dân khi có lũ xảy ra: trọng điểm tập trung tạo 

các tổ dân phổ: Đông Quang, Thủy triều, Kim Giao, Tập An Nam, Thanh Bình. 

(chi tiết có phụ lục 11 kèm theo) 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ huy Quân sự phường (cơ quan thường trực ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự) 

- Kiểm tra và kịp thời bổ sung các trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc 

men, lương thực, thực phẩm và nước uống theo phương châm “4 tại chỗ” và “ba 

sẵn sàng”;  

 - Tổ chức triển khai có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn phường. Tổ chức kiểm tra và xây dựng phương án di dời dân; 

phương án bảo vệ công trình trọng điểm, hồ chứa nước; các phương án bảo vệ an ninh 

trật tự khi có lụt, bão xảy ra. 

- Thành lập và trình UBND phường phê duyệt Đội xung kích phòng, 

chống thiên tai. 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Đảm bảo chế độ trực ban 24/24 giờ khi có thông tin diễn biến về bão, lũ, áp 

thấp nhiệt đới xảy ra; tham mưu giúp UBND phường chỉ đạo và điều hành xử lý 

kịp thời, có hiệu quả trong việc ứng phó với lụt, bão; tổ chức kiểm tra thiệt hại sau 

bão, lũ, tổng hợp tình hình thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra 

trên địa bàn phường; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, đánh giá 

thực trạng mức độ an toàn của các công trình thuỷ lợi, nguy cơ sạt lở bờ sông, 

bờ suối, để tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương 

án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn phù hợp với 

từng công trình, vị trí sạt lở theo điều kiện cụ thể của từng tổ dân phố. 

- Có kế hoạch định hướng về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón, 

thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm và dập tắt kịp thời các dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, lũ để 

giúp nhân dân an tâm sản xuất và ổn định cuộc sống. 

- Chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn phường lập phương án 

PCTT và TKCN, cũng như chằng, chống các nhà xưởng đảm bảo an toàn cho công 

nhân và nhà xưởng trước khi có lụt, bão xảy ra. 

- Xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND phường chỉ đạo đẩy nhanh tiến 



10 

 

độ thi công, xác định điểm dừng kỹ thuật các công trình giao thông, thủy lợi và các 

công trình xây dựng cơ bản khác trên địa bàn phường. Có kế hoạch duy tu, sửa 

chữa các tuyến đường liên phường, các tuyến đường có thể xảy ra sạt lở gây ách tắc 

giao thông. 

3. Các trường trên địa bàn phường: Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với 

các ngành liên quan của phường tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống các phòng 

học để kịp thời sửa chữa ngay trước mùa mưa, lũ. Đối với các trường học xuống 

cấp hư hỏng hoặc chưa sửa chữa kịp thời, không được bố trí học sinh vào học 

nhất là trong mùa mưa, bão. 

4. Các Trạm Y tế trên địa bàn phường 

- Có kế hoạch dự trữ đủ cơ số thuốc phòng, chữa bệnh, các phương tiện 

ứng cứu và các nhu yếu phẩm để chủ động phân bổ cho nhân dân vùng thường 

xuyên bị ngập sâu, chia cắt khi mưa, bão xảy ra vẫn hoạt động bình thường 

không bị động. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn các phương pháp sơ, cấp cứu, đề phòng các 

loại dịch bệnh thường phát sinh khi có lụt, bão xảy ra. 

- Tổ chức tiếp nhận hàng hóa do các Hội Chữ thập đỏ hoặc các tổ chức, cá 

nhân có liên quan hỗ trợ; đồng thời tham mưu phân khai kịp thời cho nhân dân 

bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn phường 

những bản tin dự báo lụt, bão và các văn bản về phòng chống thiên tai, những 

văn bản về chỉ huy, chỉ đạo và kiến thức cơ bản về công tác phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người 

dân nắm vững phòng, tránh và thực hiện. Khôi phục hệ thống loa truyền thanh 

để tuyên truyền cho mọi người dân được nhận thông tin kịp thời, chính xác các 

bản tin về dự báo thời tiết, mưa, bão, lũ.  

- Theo dõi đánh giá kịp thời thiệt hại về dân sinh, xã hội do thiên tai gây ra 

trên địa bàn phường để kịp thời đề xuất UBND phường các phương án cứu trợ, báo 

cáo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh để có biện pháp hỗ trợ, cứu trợ 

nhân dân, ổn định cuộc sống. 

6. Tổ trưởng các tổ dân phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự giác của người 

dân, chủ động đối phó với lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, chủ động thực hiện công 

tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “chủ động 

phòng tránh, khẩn trương di dời, đối phó kịp thời trước khi lụt, bão đến, khắc 

phục khẩn trương và có hiệu quả sau khi nước rút, bão tan”. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các Hội, đoàn thể phường 

 Cùng với Ban Chỉ huy phường chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, 

vận động hội viên, đoàn viên và kêu gọi toàn dân đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau 
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khi có bão, lụt xảy ra; nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản 

xuất cho nhân dân, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ và các 

sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong mưa, bão, nhất là thiệt hại về người. 

8. Đối với các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn 

phường 

 Chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện PCTT và TKCN theo phương 

châm “Bốn tại chỗ”; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phường thực 

hiện trong công tác PCTT và TKCN. 

9. Đối với người dân 

- Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ 

quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực 

ngập sâu, nguy hiểm. Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh, người tàn tật 

(nếu có) an toàn. 

- Chủ động dự trữ nước sạch, lương thực, thực phẩm cần thiết, thuốc chữa 

bệnh thông thường để sử dụng. Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật 

tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và tài sản ở những nơi an toàn. 

- Cung cấp thông tin về tình trạng ngập úng tại khu vực sinh sống cho cơ 

quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. 

- Khẩn trương thu hoạch trước các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đã đến 

thời vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn. Chấp 

hành lệnh sơ tán, di dời của Ban Chỉ huy phường đến nơi tạm cư an toàn. 

- Phải tự giác thực hiện mặt áo phao khi đi trên các phương tiện giao 

thông đường thủy; hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện có tải trọng nhỏ di 

chuyển trên sông vào những lúc nước lũ dâng cao, nước chảy mạnh, tránh đi vào 

vùng nước ngập sâu, chảy xiết, vùng gió xoáy…. 

10. Về công tác kiểm tra 

- Tập trung tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng hạ tầng, phúc lợi xã 

hội, có kế hoạch gia cố, sửa chữa để bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa 

lũ, bão, nhất là các đập dâng, hồ chứa nước. 

- Kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Mỹ Á; các khu tái định 

cư, vùng sạt lở. 

- Kiểm tra các phương tiện phục vụ cho công tác PCTT và TKCN, đặc 

biệt là công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Căn cứ Phương án này, các phòng, ban, đơn vị các cơ quan, xí nghiệp 

đóng trên địa bàn phường thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các tổ dân phố, khu dân 

cư cụ thể hóa các biện pháp thực hiện trên từng địa bàn dân cư để chủ động triển 

khai thực hiện. 

- Khi xảy ra bão, lũ, ngập úng trên diện rộng, Thường trực Ban Chỉ huy 

phường kịp thời tham mưu cho UBND phường chỉ đạo, triển khai biện pháp huy 
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động toàn bộ lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, lực 

lượng xung kích của phường, lực lượng PCTT tại các tổ dân phố để thực hiện 

các nhiệm vụ ứng cứu theo quy định.  

- Các thành viên Ban Chỉ huy phường thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn 

được phân công phụ trách, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

 Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về UBND phường (qua Ban Chỉ huy Quân sự phường) để xem xét, 

điều chỉnh cho phù hợp./. 
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